Bài 1

Những vấn đề chung về nhà nước và pháp luật
1. Chính phủ là 

a. Cơ quan hành chính nhà nước cao nhất.

b. Cơ quan quyền lực nhà nước.

c. Cơ quan xét xử.

d. Cơ quan tư pháp.
2. Nhiệm kỳ của Chính phủ được quy định 

a. Nhiệm kỳ của Chính phủ theo nhiệm kỳ của Quốc hội. 

b. Nhiệm kỳ của Chính phủ là 05 năm. 

c. Nhiệm kỳ của Chính phủ theo nhiệm kỳ của Quốc hội. Khi Quốc hội hết nhiệm kỳ, Chính phủ tiếp tục làm nhiệm vụ cho đến khi Quốc hội khoá mới thành lập Chính phủ mới. 

d. Nhiệm kỳ của Chính phủ là 10 năm.

3. Thủ tướng Chính phủ


a. Do Hội đồng nhân dân bầu.

b. Do dân bầu bầu trong số những công dân ưu tú.

c. Do Chính phủ bầu.

d. Do Quốc hội bầu trong số đại biểu quốc hội.
4. Chủ tịch nước là 


a. Nguyên thủ Quốc  gia.

b. Người đứng đầu Quốc hội.

c. Là người đứng đầu Chính phủ.

d. Là người đứng đầu tòa án.
5. Viện Kiểm sát nhân dân 

a. Là cơ quan xét xử. 

b. Là cơ quan kiểm sát.

c. Là cơ quan quyền lực.

d. Là cơ quan hành pháp.
6. Cơ quan quyền lực cao nhất ở Tp. Hồ Chí Minh là:

a. Ủy ban nhân dân Tp. Hồ Chí Minh.

b. Mặt trận tổ Quốc Tp. Hồ Chí Minh.

c. Hội đồng nhân dân Tp. Hồ Chí Minh.

d. Tòa án nhân dân Tp. Hồ Chí Minh.
7. Trong bộ máy Nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Quốc hội là

a. Cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất.

b. Cơ quan hành chính cao nhất của nhân dân.

c. Cơ quan xét xử cao nhất.

d. Cơ quan tư pháp cao nhất.
8. Cơ quan trong bộ máy nhà nước Việt Nam có quyền hành pháp là

a. Quốc hội.

b. Chính Phủ. 

c.Toà án.

d.Viện kiểm sát.
9. Hiện nay nước ta có bao nhiêu cấp hành chính?

a. 2 cấp.

b. 3 cấp.

c. 4 cấp.

d. 5 cấp.
10. Hệ thống cơ quan quyền lực của nước ta là
a.  Chính phủ và Quân đội.                   

b. Viện kiểm sát và tòa án.

c. Quốc hội và Hội đồng nhân dân.

d. Chính phủ và Ủy ban nhân dân các cấp.

11. Trong các chức năng sau đây, chức năng nào không phải là chức năng đối nội của Nhà nước Công hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

a. Tổ chức và quản lý kinh tế.
b. Giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.
c.Tổ chức quản lý văn hóa, giáo dục, khoa học, công nghệ.
d. Bảo vệ tổ quốc.
12. Ở nước ta quyền lực nhà nước thuộc về

a. Chính phủ.                              
b. Quốc hội.
c. Đảng cộng sản Việt Nam.         
d. Nhân dân.
13. Văn bản có giá trị pháp lý cao nhất trong hệ thống pháp luật nước ta là

a. Luật.                                         
b. Pháp lệnh.
c. Nghị định của Chính phủ.         
d. Hiến Pháp.
14. Văn bản có giá trị pháp lý cao nhất:

a. Bộ luật Hình sự.                                         

b. Pháp lệnh, quyết định do Chủ tịch nước.

c. Nghị định của Chính phủ.         

d. Hiến Pháp.

15. Pháp luật và Đạo đức đều mang tính

a. Xã hội.                                      
b. Quy phạm.
c. Giai cấp thống trị.                     
d. Tính giai cấp.
16. Ủy ban nhân dân phường  thuộc hệ thống cơ quan.
a. Quyền lực.                        
b. Hành chính.
c. Xét xử.                             
d. Giám sát.
17. Quốc hội thuộc hệ thống cơ quan
a. Cơ quan hành chính nhà nước.

b. Cơ quan xét xử.

c. Cơ quan kiểm sát.

d. Cơ quan quyền lực nhà nước.

18. Hội đồng nhân dân thuộc hệ thống cơ quan

a. Cơ quan hành chính nhà nước.

b. Cơ quan xét xử.

c. Cơ quan kiểm sát.

d. Cơ quan quyền lực nhà nước.

19. Ủy ban nhân dân thuộc hệ thống cơ quan

a. Cơ quan hành chính nhà nước.

b. Cơ quan xét xử.

c. Cơ quan kiểm sát.

d. Cơ quan quyền lực nhà nước.

20. Tòa án nhân dân thuộc hệ thống cơ quan

a. Cơ quan hành chính nhà nước.

b. Cơ quan xét xử.

c. Cơ quan kiểm sát.

d. Cơ quan quyền lực nhà nước.

21. Viện kiểm sát nhân dân thuộc hệ thống cơ quan

a. Cơ quan hành chính nhà nước.

b. Cơ quan xét xử.

c. Cơ quan kiểm sát.

d. Cơ quan quyền lực nhà nước.

22.Thông thường mỗi điều luật là:

a. Một chế định pháp luật.                    

b. Một khái niệm pháp luật.   

c. Một nội dung của  pháp luật.             
d. Một quy phạm pháp luật.
23.  Trong xã hội có giai cấp, quy phạm nào sau đây có vai trò quan trọng nhất  đối với việc duy trì trật tự xã hội

a. Quy phạm tập quán.                 

b. Quy phạn tôn giáo.
c.Quy phạm pháp luật.                  

d. Quy phạm Đạo đức.
24. Trong các văn bản luật sau đây văn bản có giá trị pháp lý cao nhất:


a. Luật dạy nghề.


b. Bộ luật Lao động.


c. Luật Nhà nước.


d. Bộ luật Hình sự.

25. Viện Kiểm sát nhân dân được thực hiện quyền

a. Quyền xét xử. 

b. Quyền kiểm sát hoạt động tư pháp.

c. Quyền lập hiến, lập pháp. 

d. Quyền quản lý về kinh tế.
26. Bản chất của Nhà nước Việt Nam được xác định tại Hiến pháp 2013 là:
a.  Nhà nước của tư bản.

b.  Nhà nước của nhân dân.

c.  Nhà nước của giai cấp thống trị.

d.  Nhà nước của giai cấp tư bản.

27. Chức năng của Nhà nước là:

a. Đối nội.

b. Đối ngoại. 

c. Đối nội và đối ngoại.

d. Làm ra pháp luật.

28.Tổ chức và quản lý kinh tế là nhiệm vụ của:

a. Nhà nước.

b. Xã hội.

c. Người dân.

d. Của những người lao động.

29. Đường lối đối ngoại của Việt Nam là:
a.  Hòa bình, hợp tác và hòa hoãn.
b.  Hòa bình, hợp tác và hữu nghị.
c.  Hòa bình, hợp tác và phát triển.
d.  Hòa bình, hòa giải và phát triển.
30.  Nguyên tắc đảm bảo quyền lực nhân dân trong 
a.  Tổ chức và hoạt động của Bộ máy Nhà nước.
b.  Tổ chức và hoạt động của Đảng cộng sản Việt Nam.
c.  Tổ chức và hoạt động của Hội phụ nữ Việt Nam.
d.  Tổ chức và hoạt động của Đoàn thanh niên. 

31. Quy phạm pháp luật là quy tắc xử sự mang tính bắt buộc

a.  Do xã hội quy định.
b.  Do nhà nước ban hành.
c.  Do các tổ chức chính trị xã hội ban hành.
d.  Do Chủ tịch nước quy định.
32. Thông thường chế tài các quy phạm pháp luật được chia thành: 
a.  2 nhóm (chế tài dân sự và chế tài hình sự).
b.  3 nhóm (chế tài dân sự, chế tài hành chính và chế tài hình sự).
c.  4 nhóm (chế tài dân sự, chế tài hành chính, chế tài kỷ luật và chế tài hình sự).
d.  5 nhóm (chế tài dân sự, chế tài hành chính, chế tài kỷ luật, chế tài hình sự và chế tài cơ quan).
33. Chế tài dân sự
a.  Tù có thời hạn.
b.  Bồi thường thiệt hại.
c.  Buộc tháo dỡ khôi phục tình trạng ban đầu.
d.  Khiển trách, cảnh cáo.
34. Chế tài hành chính
a.  Tù có thời hạn.

b.  Bồi thường thiệt hại.

c.  Buộc tháo dỡ khôi phục tình trạng ban đầu.

d.  Khiển trách, cảnh cáo.

35. Chế tài kỷ luật
a.  Tù có thời hạn.

b.  Bồi thường thiệt hại.

c.  Buộc tháo dỡ khôi phục tình trạng ban đầu.

d.  Khiển trách, cảnh cáo.

36. Chế tài hình sự
a.  Tù có thời hạn.

b.  Bồi thường thiệt hại.

c.  Buộc tháo dỡ khôi phục tình trạng ban đầu.

d.  Khiển trách, cảnh cáo.

37. Văn bản quy phạm pháp luật là văn bản … theo trình tự, thủ tục luật định
a.  Do cơ quan nhà nước ban hành.
b.  Do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành.
c.  Do các tổ chức chính trị xã hội ban hành.
d.  Do tòa án ban hành.
38. Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật của Việt Nam được chia thành: 

a.  1 nhóm duy nhất (văn bản luật).

b.  2 nhóm (văn bản luật và văn bản dưới luật).

c.  3 nhóm (văn bản luật, văn bản dưới luật và văn bản trái luật).
d.  4 nhóm (văn bản luật, văn bản dưới luật, văn bản tương đương luật và văn bản trái luật).
39. Văn bản luật là:
a.  Hiến pháp, Bộ luật Dân sự, Bộ luật Hình sự.
b.  Hiến pháp, Lệnh của Chủ tịch nước.
c.  Nghị quyết của ủy ban thường vụ Quốc hội.
d.  Hiến pháp, Quyết định của Chủ tịch nước.
40. Văn bản dưới luật là:

a.  Lệnh, Quyết định của Chủ tịch nước.
b.  Hiến pháp, Bộ luật Dân sự, Bộ luật Hình sự.
c.  Nghị quyết của Quốc hội.
d.  Bộ luật Dân sự, Bộ luật Hình sự , Nghị quyết của Quốc hội.
41. Quốc hội có quyền
a.  Khởi tố vụ án.
b.  Xét xử.
c.  Lập hiến, lập pháp.
d. Truy tố.
a.  

b.  

c.  

d.  

